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[bookmark: _TOC_250046]LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển của khoa học Công nghệ và đặc biệt là yêu cầu cần có công cụ để quảng bá, giới thiệu hoạt động, hình ảnh của các cơ quan, tổ chức, công nghệ web hiện nay đang phát triển mạnh mẽ. Một hệ thống website đáp ứng yêu cầu nhanh, đẹp và tương tác tốt với người sử dụng được đặt lên hàng đầu.
Để xây dựng một website, người lập trình web sử dụng HTML để định nghĩa nội dung trang web, CSS xác định cách hiển thị và JavaScript để lập trình hành vi của trang web. JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản được thực thi trên trình duyệt và thực hiện các xử lý ngay tại máy trạm (client-side). Do các đoạn mã JavaScript được xử lý ngay tại máy trạm, không phải gửi dữ liệu lên máy chủ và đợi máy chủ xử lý xong gửi dữ liệu trả về nên không phụ thuộc vào việc xử lý của máy chủ và tiết kiệm băng thông, giúp hệ thống website đáp ứng yêu cầu người dùng nhanh hơn.
Tài liệu học tập này cung cấp những kiến thức cơ bản về HTLM, CSS và ngôn ngữ lập trình JavaScript, các bài thực hành nhằm nâng cao kỹ năng tạo website, các hiệu ứng động, tương tác phổ biến trên trang web. Phần lý thuyết có các ví dụ minh họa, các bài tập thực hành có hướng dẫn nhằm giúp người học nắm bắt tốt kiến thức và ứng dụng vào thực tế. Các kiến thức, kỹ năng này là cơ sở để người học làm chủ được các công nghệ mới trong lập trình web. Tài liệu học tập (TLHT) gồm 9 bài:
Bài 1: Ngôn ngữ HTML và thiết kế cấu trúc website.
Bài 2: CSS và sử dụng CSS để tạo các hiệu ứng trên trang Web.
Bài 3: Các đối tượng nhúng vào trang Web (hình ảnh, bảng, liên kết, khung, Form).
Bài 4: Các kiểu dữ liệu và khai báo kiểu, biến trong JS. Bài 5: Các cấu trúc điều khiển.
Bài 6: Hàm và các sự kiện cơ bản tương tác với người dùng trên trang Web. Bài 7: Các đối tượng trong JS.
Bài 8: Lập trình CSS để tạo các hiệu ứng trên trang web với mô hình đối tượng DHTML.
Bài 9: Mô hình đối tượng DOM và lập trình với đối tượng DOM.
Trong quá trình biên soạn TLHT, nhóm tác giả đã nhận được sự động viên quý báu của các Thầy Cô trong Ban Giám hiệu nhà trường cũng như các ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin trong trường. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những giúp đỡ hiệu quả đó.
NHÓM TÁC GIẢ
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[bookmark: _TOC_250045]BÀI 1: NGÔN NGỮ HTML VÀ THIẾT KẾ CẤU TRÚC WEBSITE
Bài này giới thiệu các kiến thức về ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language), các thẻ HTML cơ bản, các thẻ định dạng văn bản và cấu trúc của một trang web. Từ đó, người học vận dụng để thiết kế, tạo một trang web với các chủ đề theo yêu cầu.
1.1 [bookmark: _TOC_250044]Ngôn ngữ HTML
1.1.1. HTML (HyperText Markup Language):
HTML là ngôn ngữ dùng để đánh dấu vị trí xuất hiện và định dạng các đối tượng (văn bản, hình ảnh, ...) trên trang web. HTML bao gồm một tập các thẻ (Tag) [1]
1.1.2. Thẻ (Tags)
· Phân loại thẻ
+ Có nhiều thẻ, mỗi thẻ có một tên và mang ý nghĩa khác nhau.
+ Có 2 loại thẻ: Thẻ đóng và thẻ mở
+ Cách viết thẻ:
· Thẻ mở: <tên_thẻ> Ví dụ 1.1:
<u>, <p>, <img>,…
· Thẻ đóng tương ứng: </tên_thẻ> Ví dụ 1.2:
</u>, </p>
+ Chú ý: Luôn có thẻ mở nhưng có thể không có thẻ đóng tương ứng
Ví dụ 1.3:
<br>, <hr>, <img> hoặc <br />, <hr />, <img /> không có thẻ đóng
· Cấu trúc của một thẻ
· Mỗi thẻ tương ứng một đối tượng (văn bản, hình ảnh, phim, ...) nên phải có các thành phần để mô tả đối tượng. Đó là các thuộc tính (properties), hành vi (behavior, method) của đối tượng và sự kiện (event) tác động lên đối tượng.
· Cấu trúc một thẻ: gồm tối đa là ba thành phần:
<Tên_thẻ thuộc_tính = "giá_trị" ... sự_kiện = "hành vi" ... >
Ví dụ 1.4:
<marquee direction = "Left" scrollamount = 3 onmouseover = "this.stop()" onmouseoout = "this.start()"> Dòng chữ chạy  </marquee>
+ Hành vi được viết bằng ngôn ngữ Javascript.
+ Dùng dấu = để gán giá trị cho thuộc tính. Các giá trị nên bao bởi dấu nháy đôi hoặc đơn (giá trị số có thể không cần).
+ Các hành vi đáp ứng sự kiện cũng được bao bởi dấu nháy đôi hoặc đơn.

+ Để gán hành vi cho sự kiện ta cũng dùng dấu =
· Chú ý:
· Ngôn ngữ HTML không phân biệt chữ viết hoa hoặc viết thường.
· Mỗi thẻ có thể viết trên nhiều dòng và một dòng có thể viết nhiều thẻ.
· Một thẻ có thể có các thuộc tính nhằm bổ sung tác dụng cho thẻ.
· Mỗi thuộc tính có tên thuộc tính (tên_TT), viết thẻ có thuộc tính:
<tên_thẻ tên_TT1=”giá trị 1” tên_thẻ tên_TT2=”giá trị 2” …>
· Có thể thay đổi thứ tự, số lượng các thuộc tính mà không gây ra lỗi cú pháp.
· Cấu trúc của một thẻ
Cấu trúc một trang web gồm hai phần: Phần đầu và phần thân. Phần đầu được khai báo bởi thẻ <head>.
<head>
...
</head>
Phần đầu dùng để chứa các khai báo ban đầu: style, script, các liên kết (link), ... Phần thân được khai báo bởi thẻ <body>
<body>
…
</body>
Phần thân dùng để trình bày nội dung trang web, hiển thị thông tin trên trình duyệt.
Toàn bộ trang web đều nằm trong cặp thẻ <html> …</html> Cấu trúc trang web:
<html	>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html>
1.2. [bookmark: _TOC_250043]Định dạng văn bản
· Thẻ định dạng ký tự
+ Tạo chữ đậm, nghiêng, gạch chân: <b> … </b>, <i> … </i>, <u> …</u> Ví dụ 1.5:
<b>Tin</b> hoc => Kết quả: Tin hoc (dùng style: font-weight: bold)

<i>Tin</i> hoc => Kết quả: Tin hoc (dùng style: font-style: italic)
<i><U>Tin </U></i> => Kết quả: Tin học (dùng style: Text-decoration: underline (none)).
+ Tạo chỉ số trên (SuperScript): <sup>…</sup> Ví dụ 1.6:
ax<sup>2</sup> +bx+c = 0 => Kết quả: ax2+bx+c = 0
+ Tạo chỉ số dưới (SubScript): <sub>…</sub> Ví dụ 1.7:
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> => Kết quả: H2SO4
+ Tạo đoạn văn bản (Paragraph): <p> ... </p>
Thuộc tính: align (gióng hàng) với các giá trị left, right, center, justify.
Ví dụ 1.8:
<P align = “right”>Van ban </p> (Dùng Style: Text-align)
=> Kết quả:	Van ban
+ Ngắt dòng trong đoạn văn bản (break): <br> hoặc <br />
· Tạo đường kẻ ngang (Horizontal Line): <HR> hoặc <HR />
- Thuộc tính: Color; width (độ rộng); size (độ dày), align.
Ví dụ 1.9:
<Hr color="red" width="50" size= "10" align="right">
=> Kết quả:
Chú ý: 50 = 50px (picture element) pixel
· Giữ lại định dạng như trong Code (Preserve): <pre> ... </pre> Ví dụ 1.10:
<pre>
Truong cao Dang Su Pham
Lop K40 THUD
Khoa X
</pre>
=> Kết quả: Truong cao Dang Su Pham
Lop K40 THUD
Khoa X
· Thay đổi Font chữ: <font>… </font>
· Thuộc tính:
· face=”tên font chữ” (Face/mẫu chữ : với giá trị là tên Font chữ)
=> Các mẫu chữ thường dùng: Times new Roman, Tahoma, Arial.
· size=”kích thước” (Size/ cỡ chữ: thường dùng: 9,10,11)

· color=”màu” (Color/màu: giá trị là tên màu bằng tên tiếng anh (red, blue,…) hoặc số màu dạng thập lục phân #RRGGBB; RR, GG, BB hay ở dạng hexa: #FFFFFF: trắng, #FF0000: đỏ,…
- Ví dụ 1.11:
<font color = "blue" size = "3" face = "tahoma"> mau xanh, chu vua, tahoma
</font>
=> Kết quả: mau xanh, chu vua, tahoma
<p style="font-size:150%; color:red; font-family:Tahoma">Doan van ban
</p>
=> Kết quả: Doan van ban
· Tạo các dòng tiêu đề: <Hn> ... </Hn> với n = 1,2,3,4,5,6 Thuộc tính: align
Ví dụ 1.12:
<h1 align = "center" >Dong tien de n = 1 </h1>
=> Kết quả:	Dong tien de n = 1
· Tạo danh sách có thứ tự (Order List)
- Tên thẻ: <OL>…</OL>: định nghĩa điểm bắt đầu và kết thúc danh sách.
<LI>… </LI>: định nghĩa các mục trong danh sách.
- Thuộc tính: Type (kiểu) với các giá trị 1, a, I, A, i, ...
Ví dụ 1.13:
<ol type="A">
<li> Nội dung 1</li>
<li> Nội dung 2</li>
<li> Nội dung 3</li>
</ol>
=> Kết quả:
A. Nội dung 1
B. Nội dung 2
C. Nội dung 3
· Tạo danh sách không có thứ tự (Unorder List)
· Tên thẻ:
<UL>…</UL>: định nghĩa điểm bắt đầu và kết thúc danh sách.
<LI>… </LI>: định nghĩa các mục trong danh sách.
· Thuộc tính: Type (kiểu) với các giá trị disc, circle, square.
Ví dụ 1.14:
<UL>

<LI> Nội dung 1</LI>
<LI> Nội dung 2</LI>
<LI> Nội dung 3</LI>
</UL>
=> Kết quả:
· Nội dung 1
· Nội dung 2
· Nội dung 3
· Thay đổi màu nền, ảnh nền, màu chữ của trang web
· Dùng thẻ:
· Tên thẻ: <body>
· Thuộc tính: Text: màu chữ, Bgcolor: màu nền, Background: ảnh nền.
Ví dụ 1.15:
<body bgcolor=“green”>
=> Kết quả: Màu nền của trang web là green.
<h4 style="background-color:DodgerBlue;">Nội dung đoạn văn 1.</h4>
<p style="background-color:Tomato;">Nội dung đoạn văn 2.</p>
=> Kết quả:
[image: ]

[bookmark: _TOC_250042]BÀI TẬP
Bài 1.1:
· Dùng trình duyệt (Chrome, Firefox,...) xem nội dung một số trang chủ báo điện tử (Thanhnien, vnexpress,…)
· Xem mã nguồn (source) của mỗi trang.
· Liệt kê các thẻ có xuất hiện và nêu nhận xét.
Bài 1.2:
a) Tạo một trang web đơn giản tự giới thiệu về mình (Họ tên của bạn, bạn bao nhiêu tuổi, sở thích của bạn là gì?).
b) Sửa phần giới thiệu của bạn ở câu a) sao cho các mục đó đưa về dạng danh sách và liệt kê ba thứ bạn thích nhất dưới dạng số.

[bookmark: _TOC_250041]BÀI 2: CSS VÀ SỬ DỤNG CSS ĐỂ TẠO CÁC HIỆU ỨNG TRÊN TRANG WEB
Bài này nhằm giới thiệu các kiến thức về bảng định kiểu CSS (Cascading Style Sheets), vai trò, các đặc tính và cấu trúc chung, cách sử dụng của CSS, thuộc tính style của các thẻ. Người học vận dụng CSS để tạo sự định dạng thống nhất cho các trang web, tách rời việc nhập và định dạng dữ liệu, sử dụng CSS để lập trình tạo các hiệu ứng động trên trang web.
2.1. [bookmark: _TOC_250040]CSS và một số đặc tính cơ bản
· CSS là bảng khai báo kiểu dáng các đối tượng trên trang web. Một trang web có thể có nhiều bảng định kiểu.
· CSS là tập hợp các định dạng để hiển thị và trang trí thẻ HTML.
· CSS được lưu dưới dạng file text có đuôi .css. Chỉ cần một file CSS có thể cho phép quản lí định dạng và layout trên nhiều trang khác nhau. [1]
2.2. [bookmark: _TOC_250039]Vai trò của CSS
· Tạo sự định dạng thống nhất cho các trang web
· Tách rời việc nhập dữ liệu và định dạng
· Thay đổi giao diện dễ dàng, chỉ cần thay đổi file CSS mới.
2.3. [bookmark: _TOC_250038]Thuộc tính style của các thẻ
· Để định dạng các đối tượng trên trang web ta có thể dùng thẻ hoặc thuộc tính của các thẻ.
· Thay vì vậy ta có thể dùng thuộc tính (properties) style của các thẻ.
· Style là một tập các thuộc tính (attributes). Tham khảo: https://www.w3schools.com/css/ [7]
2.4. [bookmark: _TOC_250037]Các cách sử dụng thuộc tính Style
· Cách 1: Nhúng thuộc tính style vào thẻ như các thuộc tính bình thường.
Ví dụ 2.1:
<p style="color:red; font-weight:bold">Khoa NN-CNTT </p>
Chú ý: Dùng dấu ; để ngăn cách các thuộc tính thành phần (attribute). dấu : để gán giá trị cho các thuộc tính thành phần.
· Nhược điểm: Sử dụng cách này chúng ta không tách rời nhập liệu và định dạng.
· Cách 2: Đưa style của thẻ ra ngoài, đặt trong <head>… </head>
Ví dụ 2.2:
<head>
<style>
P	{color:red; font-weight:bold} HR	{color:blue; size:5; width:50%}
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